
CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN
Thực hiện trong 4 tuần, từ ngày 13 /10/2025 đến 07/11/2025
Người thực hiện: Cao Thị Thu Hương : Lớp:  Mẫu giáo nhỡ: B
MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	                               * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  

	MT 1. Cân nặng của trẻ nằm trong kênh A: 
+ Trẻ trai : 14,4 – 23,5 kg. + Trẻ gái : 13,8 – 23,2 kg. - Chiều cao của trẻ nằm trong kênh A. + Trẻ trai : 100,7 – 119,1 cm
+ Trẻ gái : 99,5 – 117,2 cm.
	- Ăn đủ chất dinh dưỡng P, G, L, VTM 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc - Khám sức khỏe định kỳ. Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi. - Tiêm chủng phòng bệnh theo quy định. 
- Tập luyện TDTT thường xuyên. 
- Cân đo theo dõi trẻ suy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống béo phì cho trẻ 
- Trẻ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm học
	- Tổ chức giờ ăn
- Tổ chức cân, đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ

	MT4. Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng



	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…




	Hoạt động ăn: 
- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn có đủ dinh dưỡng để cao lớn và khỏe mạnh để chống suy dinh dưỡng và béo phì.
*Hoạt động vệ sinh:
Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
+Ăn cơm xong phải đánh răng phòng tránh sâu răng.

	                                                    Phát triển vận động

	MT13. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). 
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
 - Lưng, bụng, lườn: 
 + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 
- Chân:
+  Nhún chân. 
+  Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
 + Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	* Thể dục sáng:
+Tập theo nhịp hô
+Tập kết hợp với bài hát:
 “Bông hồng tặng cô”, 
“ Vũ điệu rửa tay”



	 MT15: Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động: Tung, đập,ném bắt bóng.

	+ Ném xa 2m bằng 1 tay
+ Đập và bắt bóng tại chỗ

	*Hoạt động học :
+ Ném xa 2m bằng 1 tay
+ Đập và bắt bóng tại chỗ
T/C: Bóng tròn to bóng xì hơi
T/C: Chuyền bóng qua đầu.

	MT17: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

	- Bò chui qua cổng
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m


	*Hoạt động học :
- Bò chui qua cổng
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m
+ TC:  Nhảy bao bố 
+ Lộn cầu vồng
*Hoạt động ngoài trời 
*Hoạt động góc :

	*Lĩnh vực phát triển nhận thức

	                                                     * Khám phá khoa học

	MT32:Trẻ  so sánh được kích tước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau , nhiều hơn, ít hơn.


	
- Xếp tương ưng 1-1 ghép đôi



	*Hoạt động học :
- Xếp tương ưng 1-1 ghép đội
*Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc học tập.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về độ lớn

	MT39. Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.



	[bookmark: _GoBack]-Xác định vị trí đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác
	- Hoạt động học:
+.“Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau  bản thân trẻ.
- Chơi, HĐ ở các góc:
+ Góc toán:.
“Dạy trẻ nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau  bản thân trẻ.

	                                               * Khám phá xã hội

	MT41. Trẻ nói được họ và tên, tuổi, giới tính của bản than khi được hỏi, trò chuyện. Trẻ biết một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân mình khỏi xâm hại tình dục 
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
	*Hoạt động học :
- Các giác quan của bé
- Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
- KNS:  Dạy trẻ cách bảo vệ bản thân
* Hoạt động ngoài trời
*Hoạt động góc :
* Hoạt động chiều: Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề.

	MT48. Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	- Ngày 20/10 ngày hội của bà của mẹ của cô giáo.

	*Hoạt động học: 
- Trò chuyện với trẻ ngày hội của bà của mẹ của cô giáo 20/10

	
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	

	MT52.Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	*Hoạt động ngoài trời,Chơi hoạt động ở các góc trẻ đóng vai thể hiện cử chỉ điệu bộ cô bán hàng, bác sỹ.

	

	                     * Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT55. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định 
	-  Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
+ Truyện: - “Mỗi người một việc”.

	*Hoạt động học :
+Truyện: 
- Mỗi người một việc
*Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc sách chuyện.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về truyện


	MT57: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 

	- Nghe, đọc một số bài thơ phù hợp với độ tuổi:

	Hoạt động học : + Thơ : 
- Đôi mắt của em
 *Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc học tập.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về thơ

	                                 * Làm quen với đọc- viết

	MT62. Trẻ biết chọn sách để xem, cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “đọc” sách theo tranh minh họa.



	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách sử dụng sách, đọc sách
- Đọc truyện qua sách, tranh vẽ
- Phân biệt đầu, kết thúc của sách
- Giữ gìn bảo vệ sách
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi:
+ Cô ân cần, niềm nở, vui tươi cùng trẻ.
+ Hoạt động trò chuyện: Cho trẻ xem tranh ảnh về biểu hiện các nét mặt, trẻ nhận biết một số trạng thái (vui, buồn, sợ hãi tức giận, ngạc nhiên)

	                                     Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 67 Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).




	*Hoạt động học:
+Nghe hát : 
-“ Bạn có biết tên tôi”
 -“Bạn ở đâu”
- “Em là bông hồng nhỏ”
-  “Đường và chân”
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Trẻ được nghe các bài hát trong chủ đề.

	MT 68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

	Hoạt động học:
+ Dạy hát bài: “Mời bạn ăn”
+Trò chơi:
- Ai đoán giỏi
*Hoạt động góc
- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca các bài hát trong chủ đề.
*HĐ chiều: Ôn bài cũ,làm quen bài hát mới,trò chơi mới.

	MT69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức
( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc.







	*Hoạt động học:
+ Dạy vận độngMH : Bài hát “Cái mũi” :(Nhạc Anh)
- “Múa cho mẹ xem” :(Nhạc Xuân giao)
+Trò chơi:
- Giọng hát to ,giọng hát nhỏ.
- Ai nhanh nhất.
*Hoạt động góc
- Trẻ hát và vận động bài hát trong chủ đề.

	MT 74. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	- Sử dụng kỹ năng vẽ để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.

	* Hoạt động học:
- Tạo hình:	
- Trang trí áo bé Trai,Váy bé gái
- Chơi, hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - Tạo hình. “Tô màu vòng đeo cổ;  Tô màu áo bạn trai, bạn gái;
- Hoạt động chiều:
+ Ôn bài cũ, thực hiện vở chủ đề, thủ công.

	MT 75. Trẻ biết cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	Sử dụng kỹ năng cắt, dán các bức tranh phù hợp với chủ đề: 


	Hoạt động học :
- Cắt, dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc
*Hoạt động góc.
- Cắt, dán hình đôi tất


	* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	            * Thể hiện sự tự tin, tự lực trong các hoạt động và tham gia hội thi

	MT80. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	- Nói sở thích của bản thân, nói được việc trẻ làm được và không làm được
	- Chơi hoạt động ở các góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	                                  * Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT81. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Tên, tuổi, giới tính bản thân

	* Hoạt động học :
- Bé tự  giới  thiệu về mình
- HĐ trò chuyện,  Đón trẻ 




